
手を入れるな

KHÔNG CHO 
TAY VÀO



通行禁止
CẤM

LƯU THÔNG



立入禁止

CẤM VÀO



火気
厳禁
NGHIÊM 

CẤM
DÙNG LỬA



禁煙
CẤM 

HÚT THUỐC



つまづき注意
CẨN THẬN KẺO 

VẤP CHÂN



段差注意
LƯU Ý!

CÓ BẬC THANG LÊN



段差注意

LƯU Ý!
CÓ BẬC THANG XUỐNG



転倒注意
CẨN THẬN 
KẺO NGÃ



頭上注意
LƯU Ý PHÍA 
TRÊN ĐẦU



はさまれ注意

CẨN THẬN KẺO
KẸT TAY



ドア開閉注意
LƯU Ý KHI
ĐÓNG, MỞ CỬA



清掃時
機械停止

TẮT ĐỘNG CƠ 
KHI 

VỆ SINH MÁY


